	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/12/2018 đến ngày 31/12/2018
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Tổng cục quản lý đất đai
	2316/TCQLDD-CQHĐ
	21/12/2018
	V/v gửi gấp báo cáo việc thực hiện
chính sách pháp luật về quy hoạch
quản lý sử dụng đất đai
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	15852/BTC-TCDN
	19/12/2018
	V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà
nước vào doanh nghiệp và kế hoạch
giám sát đầu tư vốn nhà nước vào
doanh nghiệp
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	15900/BTC-CST
	20/12/2018
	V/v đánh giá tình hình thực hiện
Nghị định số 154/2016/NĐ-CP
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	15558/BTC-HCSN
	13/12/2018
	V/v báo cáo tình hình bộ máy quản lý
tài chính kế toán của các đơn vị sự
nghiệp công lập
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	113/TT-BTC
	15/11/2018
	Thông tư quy định về giá trong hoạt
động quy hoạch
	
	

	6. 
	
Bộ Tài chính
	15629/BTC-TCDN
	14/12/2018
	V/v báo cáo tình hình tài chính nợ
đọng và đề xuất phương án xử lý nợ
của hợp tác xã ngừng hoạt động
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	15984/BTC-NSNN
	21/12/2018
	V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt
hại do bão số 4 và mưa lũ lũ quét sạt
lở đất tháng 8-9/2018
	
	

	8. 
	Chính phủ
	165/2018/NĐ-CP
	24/12/2018
	Nghị định về giao dịch điện tử trong
hoạt động tài chính
	10/02/2019
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	118/2018/TT-BTC
	28/11/2018
	Thông tư quy định mức thu chế độ
thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm
định xác nhận nguồn gốc nguyên
liệu thủy sản
	15/01/2019
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	117/2018/TT-BTC
	28/11/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều
của Thông tư số 279 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính
	15/01/2019
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	104/2018/TT-BTC
	14/11/2018
	Thông tư quy định thanh toán chi phí
cho tổ chức cá nhân được điều động
huy động trong hoạt động kiểm ngư
	01/01/2019
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	121/2018/TT-BTC
	12/12/2018
	Thông tư quy định về lập dự toán
quản lý sử dụng và quyết toán kinh
phí để thực hiện công tác ứng cứu sự
cố bảo đảm an toàn thông tin mạng
	01/02/2019
	


	13. 
	Bộ Tài chính
	119/2018/TT-BTC
	05/12/2018
	Thông tư quy định về tổ chức thực
hiện dự toán ngân sách nhà nước
năm 2019
	20/01/2019
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	2387/QĐ-BTC
	24/12/2018
	V/v công bố công khai dự toán ngân
sách nhà nước 2019
	
	

	15. 
	Bộ Tài chính
	117/2018/TT-BTC
	28/11/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều
của Thông tư số 279
	15/01/2019
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	12529/VPCP-TH
	26/12/2018
	V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình
trong dịpTết Dương lịch và Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
	
	

	17. 
	Uỷ ban Tài chính
ngân sách
	1353/NQ-UBTC
	25/12/2018
	Nghị Quyết thành lập đoàn giám sát
về đánh giá tình hình quyết toán
ngân sách nhà nước năm 2017
	
	

	18. 
	Bộ Tài chính
	06/CT-BTC
	24/12/2018
	Chỉ thị tăng cường công tác quản lý
điều hành và bình ổn giá trong dịp
tết Nguyên đán
	
	

	19. 
	Kiểm toán Nhà
nước khu vực X
	598/KVX-TH
	25/12/2018
	V/v công bố QĐ kiểm toán việc quản
lý sử dụng DNNN
	
	

	20. 
	Thủ tướng CP
	34/CT-TTG
	28/12/2018
	Chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo
đảm đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi
2019
	
	

	21. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	6947/BTNMT-TCMT
	20/12/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện NQ số
35
	
	

	22. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	7016/BTNMT-TCMT
	25/12/2018
	V/v báo cáo công tác xử lý triệt để cơ
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng
	
	

	23. 
	Bộ Khoa học và
công nghệ
	4053/BKHCN-TCCB
	19/12/2018
	V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện
chính sách tiền lương trong lĩnh vực
khoa học và công nghệ
	
	

	24. 
	Bộ Y tế
	7521/BYT-PC
	11/12/2018
	V/v tổng kết 09 năm thi hành luật
khám bệnh chữa bệnh
	
	

	25. 
	
Bộ Khoa học và
Công nghệ
	4014/BKHCNCN-KHTC
	17/12/2018
	V/v hướng dẫn nội dung kế hoạch và
dự toán ngân sách sự nghiệp khoa
học và công nghệ năm 2019
	
	

	26. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	4711/QĐ-BVHTTDL
	19/12/2018
	V/v cho phép Công ty CP Media hợp
tác với chuyên gia nước ngoài thực
hiện sản xuất bộ phim truyện Những
nẻo đường của cha
	
	

	27. 
	Bộ Y tế
	39/2018/TT-BYT
	30/11/2018
	Thông tư quy định thống nhất giá
dịch vụ khám bệnh BHYT giữa các
bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
	15/01/2019
	

	28. 
	Bộ Y tế
	37/2018/TT-BYT
	30/11/2018
	thông tư quy định mức tối đa khung
giá dịch vụ khám bệnh thuộc phạm
vi thanh toán của Qũy BHYT trong
các cơ sở khám bệnh
	15/01/2019
	

	29. 
	Bộ Y tế
	7719/BYT-KHTC
	20/12/2018
	v/v công bố hết hiệu lực của văn bản
hướng dẫn thi hành Thông tư 37
	
	

	30. 
	Bảo hiểm xã hội
Việt Nam
	5452/BHXH-BT
	27/12/2018
	v/v phối hợp triển khai chính sách
BHXH
	
	

	31. 
	Tổng Công ty hàng
không VN
	9094/TCTHK
	24/12/2018
	v/v triển khai phục vụ khách hàng
quan trọng
	
	

	32. 
	Văn phòng Chính phủ
	12357/VPCP-KTTH
	20/12/2018
	V/v triển khai thực hiện Chiến lược
phát triển Thống kê Việt Nam giai
đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến
năm 2030
	
	

	33. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1823/QĐ-TTg
	24/12/2018
	Quyết định  Phê duyệt điều chỉnh
cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội đến
năm 2020, định hướng đến năm
2030
	
	

	34. 
	Văn phòng Chính phủ
	12448/VPCP-QHĐP
	22/12/2018
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV
	
	

	35. 
	Văn phòng Chính phủ
	12492/VPCP-TH
	24/12/2018
	V/v chấn chỉnh thực hiện Quy chế
làm việc của Chính phủ
	
	

	36. 
	BCĐ Tổng điều tra
dân số và nhà ở
Trung ương
	17/BCĐTƯ-VP
	14/12/2018
	V/v thống nhất nghiệp vụ trong Tổng
điều tra dân số và nhà ở năm 2019
	
	

	37. 
	Bộ Ngoại giao
	5034/BNG-LPQT
	19/12/2018
	V/v ký kết văn bản hợp tác quốc tế cụ
thể của đơn vị trực thuộc
	
	

	38. 
	Văn phòng Chính phủ
	12391/VPCP-QHQT
	20/12/2018
	Vv thay thế Quyết định
	
	

	39. 
	Tổ chức Phí chính
phủ GNI
	1215/GNI
	26/12/2018
	V/v dự kiến tiếp tục triển khai dự án
hỗ trợ phát triển nông thôn các xã
vùng khó khăn huyện Sơn Dương
	
	

	40. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2629/QĐ-BGTVT
	07/12/2018
	V/v công bố TTHC được sửa đổi lĩnh
vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Giao thông Vận
tải
	
	

	41. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	2272/QĐ-BGTVT
	24/10/2018
	V/v công bố TTHC được sửa đổi lĩnh
vực đường bộ thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Giao thông Vận
tải
	
	

	42. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	57/2018/TT-BGTVT
	14/12/2018
	Thông tư công bố vùng nước cảng
biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị
và khu vực quản lý của Cảng vụ
Hàng hải Quảng Trị
	01/02/2019
	

	43. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	58/2018/TT-BGTVT
	14/12/2018
	Thông tư công bố vùng nước cảng
biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên
Huế
	01/02/2019
	

	44. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	14229/BGTVT-ATGT
	18/12/2018
	V/v đề nghị sơ kết đánh giá tình hình
triển khai thực hiện NĐ số 46 của
Chính phủ
	
	

	45. 
	Tổng cục phòng
chống thiên tai
	1555/PCTT-QLDĐ
	21/12/2018
	V/v cung cấp thông tin dự án đầu tư
xây dựng hai tuyến đường ven sông
Lô
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính phủ
	VPCP-TH
	28/12/2018
	V/v mời họp về di dân thủy điện
Sơn La Và thủy diện Tuyên Quang
	
	

	47. 
	BCH Trung ương
	10-QĐI/TW
	12/12/2018
	Vv/v chức năng nhiệm vụ quyền hạn
và mối quan hệ công tác của cấp ủy
ban thường vụ cấp ủy tỉnh, TP trực
thuộc TW
	
	

	48. 
	Văn phòng Chính
phủ
	12504/BC-VPCP
	25/12/2018
	Báo cáo tình hình triển khai xây
dựng Chính phủ điện tử năm 2018
	
	

	49. 
	Trung tâm tin học
Văn phòng chính phủ
	463/TTTH-VPCP
	28/12/2018
	V/V phục vụ hội nghị trực tuyến
	
	

	50. 
	Bộ Xây dựng
	3213/BXD-PTĐT
	20/12/2018
	V/v thông báo kết quả chuyến công
tác hỗ trợ thực hiện chương trình đô
thị miền núi phía Bắc
	
	

	51. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thôn
	16/2018/TT-BTTTT
	05/12/2018
	V/v sửa đổi, bổ sung thông tư số
39/2016/TT-BTTTT
	21/01/2019
	

	52. 
	Hội bảo trợ khuyết
tật và trẻ mồ côi
VN
	626/HBT
	12/12/2018
	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018
	
	

	53. 
	
Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	03/BCDDT
WW-VPĐP
	12/12/2018
	V/v rà soát, nâng cao chất lượng
thẩm định xét công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018
- 2020
	
	

	54. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	9654/BNN-VPĐP
	12/12/2018
	V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai xây
dựng chương trình mỗi xã một sản
phẩm
	
	

	55. 
	Bộ Tài chính
	15629/BTC-TCDN
	14/12/2018
	V/v báo cáo tình hình tài chính nợ
đọng và đề xuất phương án xử lý nợ
của hợp tác xã ngừng hoạt động
	
	

	56. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	9654/BNN-VPĐP
	12/12/2018
	V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai xây
dựng chương trình mỗi xã một sản
phẩm
	
	

	57. 
	Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng
chống thiên tai
	203/TWPCTT
	21/12/2018
	V/v xây dựng kế hoạch thực hiện
Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của
Chính phủ
	
	

	58. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	9864/CT-BNN
	19/12/2018
	V/v tăng cường công tác phòng
chống chuột bảo vệ sản xuất trồng
trọt
	
	

	59. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	27/2018/TT-BNNPTNT
	16/11/2018
	Thông tư quy định về quản lý truy
xuất nguồn gốc lâm sản
	01/01/2019
	

	60. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	10143/BNN-VP
	26/12/2018
	V/v phối hợp chuẩn bị nội dung
chương trình Hội nghị tổng kết
ngành Nông nghiệp
	
	

	61. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	10133/BNN-VP
	26/12/2018
	v/v thay đổi thời gian tổ chức Hội
nghị trực tuyến ngành nông nghiệp
	
	

	62. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	10004/BNN-KTHT
	24/12/2018
	V/v kế hoạch đào tạo nghề nông
nghiệp cho lao động nông thôn năm
2019
	
	

	63. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1506/QĐ-
BLĐTBXH
	31/10/2018
	V/v ban hành kế hoạch của Bộ Lao
động TB và XH thực hiện kết luận
của TTCP tại Hội nghị trực tuyến
toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em
	
	

	64. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1685/QĐ-BLĐTBXH
	23/11/2018
	V/v công bố các TTHC được sửa đổi
về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ
Lao động TB và XH
	
	

	65. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1513/QĐ-
BLĐTBQH
	31/12/2018
	V/v phê duyệt kết quả xếp hạng các
tỉnh, TP về thực hiện quyền trẻ em
năm 2016-2017
	
	

	66. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	5448/BGD-NGBQL
	30/11/2018
	V/v công nhận kết quả kỳ thi thăng
hạng CDNN giáo viên từ hạng II lên
hạng I
	
	

	67. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	5150/QĐ-BGD
	29/11/2018
	V/v công nhận kết quả thi thăng hạng
chức danh nghề nghiệp giáo viên từ
hạng II lên hạng I
	
	

	68. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1794/QĐ-TTg
	20/12/2018
	Về việc bổ sung, thay đổi thành viên
Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện
Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày
27 tháng 11 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
“Đào tạo nghề cho lao động nông
thôn đến năm 2020”
	
	

	69. 
	Thanh tra Chính phủ
	2239/TB-TTCP
	01/02/2018
	V/v thực hiện kế hoạch thanh tra
kiểm tra năm 2019
	
	

	70. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thôn
	4257/BỘ THÔNG TIN
VÀ TT-VP
	19/12/2018
	V/v thông báo văn bản quy phạm
pháp luật mới ban hành
	
	

	71. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1817/QĐ -LĐTBXH
	18/12/2018
	V/v ban hành danh mục các vị trí
công tác phải định kỳ chuyển đổi
trong các lĩnh vực quản lý nhà nước
thuộc ngành LĐTBXH
	
	

	72. 
	Thủ tướng CP
	1814/QĐ-TTg
	24/12/2018
	V/v thành lập Hội đồng giáo sư nhà
nước nhiệm kỳ 2018-2023
	
	

	73. 
	
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1812/QĐ-BKHĐT
	06/12/2018
	V/v giao chi tiết điều chỉnh kế hoạch
đầu tư vốn trái phiếu chính phủ dự
phòng
	
	

	74. 
	Bộ Tài chính
	15852/BTC-TCDN
	19/12/2018
	V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà
nước vào doanh nghiệp và kế hoạch
giám sát đầu tư vốn nhà nước vào
doanh nghiệp
	
	

	75. 
	Bộ tài chính
	15768/BTC-HCSN
	18/12/2018
	V/v dự thảo thông tư quy định quản
lý tài chính thực hiện đề án hỗ trợ hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo quốc gia đến năm 2025
	
	

	76. 
	Văn phòng Chính phủ
	1845/TTg-DMDN
	20/12/2018
	Tăng cường kiểm tra, giám sát việc
chuyển ĐVSNCL thành CTCP
	
	

	77. 
	Văn phòng Chính phủ
	12529/VPCP-TH
	26/12/2018
	V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình
trong dịpTết Dương lịch và Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
	
	

	78. 
	Phòng thương mại
và Công nghiệp VN
	2968/PTM-PC
	24/12/2018
	V/v mời tham dự Hội thảo công bố
báo cáo mức độ hài lòng của DN
	
	

	79. 
	Văn phòng Chính phủ
	12421/VPCP
-KSTT
	21/12/2018
	V/v thực hiện Quyết định
45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ và nhiệm vụ được giao tại
Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC
ngày 13/02/2018
	
	

	80. 
	Bộ Nội vụ
	6308/BNV-CCHC
	27/12/2018
	V/v triển khai điều tra xã hội học xác
định chỉ số CCHC
	
	

	81. 
	Bộ Tư pháp
	3064/QĐ-BTP
	19/12/2018
	V/v ban hành chương trình công tác
trọng tâm của Bộ Tư pháp
	
	

	82. 
	Văn phòng Chính phủ
	12268/VPCP-V/V.I
	18/12/2018
	V/v thực hiện kiến nghị của Ủy ban
thường vụ quốc hội về công tác giải
quyết khiếu nại tố cáo
	
	

	83. 
	Bộ Quốc phòng
	170/2018/TT-BQP
	16/12/2018
	Thông tư hướng dẫn một số điều của
NĐ số 102 của Chính phủ quy định
chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi
ngộ đối với người VN có công với
cách mạng
	30/01/2019
	

	84. 
	Chính phủ
	164/2018/NĐ-CP
	21/12/2018
	Nghị định  về kết hợp quốc phòng
với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội
với quốc phòng
	10/02/2019
	

	85. 
	Bộ Xây dựng
	3260/BXD-QLN
	25/12/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ
người có công với cách mạng về nhà
ở
	
	

	86. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1802/QĐ-TTg
	21/12/2018
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết
định số 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017
của Thủ tướng Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung Quyết định số
389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thành
lập Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả
	
	

	87. 
	Thanh tra Chính phủ
	2281/TTCP-TCCB
	25/12/2018
	Vv tổ chức thi nâng ngạch công
chức từ TTV lên TTVC năm 2018
	
	

	88. 
	Thanh tra Chính phủ
	2279/TTCP-TCCB
	25/12/2018
	V/v tổ chức thi nâng ngạch công
chức từ TTVC- TTVCC năm 2018
	
	


